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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoa. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1.Ông Đỗ Minh; 

         2. Ông Nguyễn Ngọc Chín. 

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Hoàng Diệp - T ư ký Toà á    â  dâ  thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Xuân Hùng - Kiểm sát viên.  

Ngày 16/9/2021 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

xét xử sơ   ẩm công khai vụ án thụ lý số: 137/2020/TLST-DS ngày 14 tháng 12 

 ăm 2020 về “Tranh ch p HĐ tặng cho quyền sử dụ g đ t và các quyề  k á  đối 

với tài sản” theo Quyế  đị   đưa vụ án ra xét xử số: 17/2021 QĐXXST-DS ngày 

25/6/2021 giữ   á  đươ g sự: 

Nguyên đơn: Chị Lê Thị Th, si    ăm: 1982; 

Địa chỉ: Tổ 16, khu 3, phường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Bị đơn: Ông Lê Trung V, si    ăm: 1955; 

Địa chỉ: Tổ 16, khu 3,   ường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Bà Cao Thị Thanh X (tức Cao Thị C), si    ăm: 1964; 

Địa chỉ: Khu Xóm C, xã B, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

(Bà C  ó đơ  xi  xử vắng mặt, ông V và chị Th có mặ  đủ) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn, chị Lê Thị Th trình bày:  

Ông Lê Trung V và bà Phùng Thị Liên là bố mẹ đẻ của chị Lê Thị Th. Sau 

k i ly  ô  bà Liê ,  ăm 2002 ông V kết hôn với bà Cao Thị Thanh X (tức Cao Thị 

C) và ly hôn bà X  ào  ăm 2007. Ô g Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X có khối 

tài sản chung là thử  đ t số 165-14, tờ bả  đồ số 44, diện tích 152 m
2
 ở khu 3, 

  ường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đứng tên ông Lê Trung V và bà Cao 
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Thị Thanh X trên Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t do UBND thành phố Việt 

Trì c p ngày 30 12 2005. Năm 2013, ông V đem bì  đỏ đi  ầm cố   o  gười khác 

để vay số tiề  60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu đồ g)   ư g k ô g   ả được nên 

chị Th đã đư  cho ông V số tiề  60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu đồ g) để ông V 

trả  à đem bì  đỏ về. Ngày 09/02/2014 ông V tự nguyện viết gi y   o   ượ g đ t 

đối với khối tài sản trên cho chị và giao Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t cho 

chị giữ. Nay chị được biết ông V đã làm đơ  báo m t sổ đỏ  à xi  được c p lại 

  ư g   o g   ực tế chị là  gười đ  g giữ gi y tờ này, chị xá  định thử  đ t này 

ông V đã  iết gi y   o   ượng cho chị nên chị có toàn quyền quản lý và sử dụng; 

s u k i được ông V viết Gi y cho   ượ g đ t chị  ó đổ đ   để thử  đ   được bằng 

phẳng và làm mộ  đoạ  đường bê tông  ù g   ư trồng một số cây rau củ, hoa màu 

  ê  đ t. Chị đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì buộc ông Lê Trung V 

phải thực hiệ    eo đú g Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014, tiếp tục làm các 

thủ tụ  để chị được toàn quyền quản lý, sử dụng  à đị   đoạt thử  đ t trên đồng 

thời chị yêu cầu ông V phải có trách nhiệm thanh toán giá trị hoa màu và tài sản 

  ê  đ t cho chị là 50.000.000 đồ g (Năm mươi   iệu đồ g). Đối với số tiền 

60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu đồng) chị đề nghị Tòa buộc ông V trả lại cho chị 

  o g   ường hợp ông V không thực hiện việc chuyể    ượng quyền sử dụ g đ t 

cho chị. 

 Quá trình giải quyết vụ án chị Th đã xá  định toàn bộ tài sản trên đ t gồm 

đoạ  đường bê tông là củ  gi  đì     ị Lê Thị Thu H làm để đi   ờ và một số cây 

rau củ,  o  màu   ê  đ t là của gi  đì       Hà Đức H1 trồng nên chị không yêu 

cầu ông V phải        oá  50.000.000 đồ g (Năm mươi   iệu đồng) giá trị hoa màu 

và tài sả    ê  đ t cho chị, chị đề nghị ông V có trách nhiệm  với chị Hươ g,     

Hải   eo quy định. Chị không yêu cầu ông V phải có trách nhiệm  à  g ĩ   ụ 

thanh toán công sức chị đã  ô   ạo   ê  đ t cho chị, chị yêu cầu ông V phải trả cho 

chị số tiề  60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu đồng) và phải thực hiệ    eo đú g 

Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014, tiếp tục làm các thủ tụ  để chị được toàn 

quyền quản lý, sử dụ g  à đị   đoạt thử  đ t số 165-14, tờ bả  đồ số 44, diện tích 

152 m
2
 ở khu 3,   ường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Bị đơn, ông Lê Trung V có lời khai thể hiện: Ông V xá  định việc kết hôn, 

ly hôn bà X, nguồn gốc và quyền sở hữu thửa đ t số 165-14, tờ bả  đồ số 44, diện 

tích 152 m
2
 ở khu 3,   ường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là tài sản chung 

của ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X đú g   ư chị Th trình bày. Ông thừa 

nhận Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014 là do ông tự nguyện viết cho chị Th 

tuy nhiên ông cho rằng: Khi viết gi y này vì ông nghĩ chỉ có một mình chị Th là 

 o , ô g đã già yếu nên chỉ còn trông mong vào sự   ăm só   ủa chị Th do đó ông 

cho chị Th khối tài sản này để sau này chị Th   ăm só  ô g chứ ông không nợ nần 

gì ai và chị Th  ũ g   ư  b o giờ đư    o ô g b t kỳ số tiề   ào   ư chị Th khai. 
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Từ ngày 09/6/2016 do bị vợ chồng chị Th đá   đuổi  ê  ô g đã     goài   uê   à 

để sinh số g   o đến nay, chị Th  ũ g k ô g qu    âm gì đế  ô g. S u k i ô g đi 

khỏi nhà chị Th đã  ự ý mở tủ l y Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t của ông chứ 

ô g k ô g đư    o chị Th giữ bao giờ. Nay chị Th yêu cầu ông phải thực hiện theo 

đú g Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014, tiếp tục làm các thủ tụ  để chị Th 

được toàn quyền quản lý, sử dụ g  à đị   đoạt thử  đ t trên thì ô g k ô g đồng ý.  

Ngày 10/3/2021 ông V  ó đơ    ản tố với nội du g: Đề nghị Tòa án nhân 

dân thành phố Việt Trì tuyên Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014 giữa ông và 

chị Lê Thị Th vô hiệu và buộc chị Lê Thị Th trả lại cho ông Gi y chứng nhận 

quyền sử dụ g đ   đối với thửa đ t số 165-14, tờ bả  đồ số 44, diện tích 152 m
2
 ở 

khu 3,   ường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Cao Thị Thanh X (tức Cao 

Thị C) xá  định: Việc kết hôn, ly hôn, nguồn gốc thử  đ t, quyền sở hữu thửa đ t 

số 165-14, tờ bả  đồ số 44, diện tích 152 m
2
 ở khu 3,   ường V, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ đú g   ư ông V   ì   bày. Tuy   iê  đối với Gi y   o   ượng 

đ t ngày 09/02/2014 do ông V viết thì bà X cho rằng bà không biế  gì  ì k i đó bà 

và ông V đã ly  ô , bà  ề quê ở khu Xóm C, xã B, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

sinh số g   o đến nay. Khi ông V cho chị Th  ũ g k ô g    o đổi gì với bà cho 

đến nay Tòa báo gọi bà mới biết việ   ày. Bà xá  địn  đây là  ài sản chung của bà 

và ông V, việc ông V viết gi y   o   ượ g đ    gày 09 02 2014 bà k ô g đồng ý. 

Ngoài   , bà được biết ông V đã bị vợ chồng chị Th đá   đậ ,  gượ  đãi  ê   ừ 

 ăm 2016 đến nay ông V phải lang thang   uê   à để ở chứ không dám về nhà. Vì 

vậy bà  ó qu   điểm nh t trí với nguyện vọng của ông V, đề nghị Tòa không ch p 

nhận yêu cầu của chị Th, hủy Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014 và buộc chị 

Th trả lại Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t cho ông V để ông V  ó  ơi si   

sống ổ  định. 

Lời khai của chị Lê Thị Thu H và anh Hà Đức H1 thể hiện: Trên thửa đ t số 

165-14, tờ bả  đồ số 44, diện tích 152 m
2
 ở khu 3,   ường V, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ của ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X, gi  đì     ị Hươ g  ó 

làm mộ  đoạ  đườ g bê  ô g để đi   ờ  ò  gi  đì       Hải có trồng một số cây 

rau củ, hoa màu. Nay chị Th khởi kiện, chị Hươ g  à     Hải đều  ó qu   điểm: 

K i làm đường và trồng cây anh chị  ó    o đổi với ông V  à được ông V đồng ý. 

Nay ông V cầ  đ t thì anh chị sẽ tự nguyện trả cho ông V và không yêu cầu ông V 

phải có b t kỳ một trách nhiệm gì anh chị. Anh chị xá  định anh chị không yêu cầu 

gì và liên quan gì trong vụ á   ày  ê  đề nghị Tòa không báo gọi anh chị đến Tòa 

làm việc. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Việ  T ì đã  iến hành 

hòa giải và công khai chứng cứ   eo quy định. Tại Biên bản làm việc ngày 

26/4/2021 và Biên bản hòa giải ngày 26/4/2021, ông Lê Trung V và chị Lê Thị Th 
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đã   ống nh t không yêu cầu Tòa án thành lập Hội đồ g đị   giá đồng thời tự xác 

định mức giá của thử  đ t tranh ch   là 400.000.000 đồng (Bố    ăm   iệu đồng).   

Tò  á  đã  iến hành xác minh, thẩm đị     eo quy định. Quá trình xác minh 

thể hiện phầ  đ   đ  g    nh ch p hiện giáp với nhà chị Lê Thị Thu H và nhà anh 

Hà Đức H1. Trên diện tích đ t tranh ch    ó 01 đoạ  đườ g bê  ô g do gi  đì   

chị Lê Thị Thu H xây và 01 số  ây ă  quả, rau cỏ do nhà anh Hà Đức H1 trồng. 

Tại phiên tòa hôm nay  guyê  đơ  giữ  guyê  qu   điểm khởi kiện: Yêu 

cầu Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì buộc ông Lê Trung V phải thực hiện theo 

đú g Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014, tiếp tục làm các thủ tụ  để nguyên 

đơ  được toàn quyền quản lý, sử dụ g  à đị   đoạt thử  đ t số 165-14, tờ bả  đồ 

số 44, diện tích 152 m
2
 ở khu 3,   ường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đồng 

thời  guyê  đơ  xá  định: Mặc dù quá trình gìn giữ thử  đ    ày  guyê  đơ   ó 

tôn tạo   ư g  guyê  đơ  không yêu cầu b t kỳ ai phải có trách nhiệm thanh toán 

lại   o  guyê  đơ . Nếu bị đơ  k ô g  iếp tục thực hiện việc chuyể    ượng 

quyền sử dụ g đ     o  guyê  đơ    ì  guyê  đơ  đề nghị Tòa buộc bị đơ    ả cho 

 guyê  đơ  số tiề  60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu đồ g) mà  guyê  đơ  đã đư  

cho bị đơ . Bị đơ  giữ nguyên yêu cầu phản tố đề nghị Tòa án nhân dân thành phố 

Việt Trì tuyên Gi y   o   ượng đ t ngày 09/02/2014 giữa ông và chị Lê Thị Th vô 

hiệu và buộc chị Lê Thị Th trả lại cho ông Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ   đối 

với thửa đ t số 165-14, tờ bả  đồ số 44, diện tích 152 m
2
 ở khu 3,   ường V, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nguyê  đơ   à bị đơ  đều không xu     ì     êm được 

chứng cứ gì mới ngoài những chứng cứ đã xu t trình trong quá trình giải quyết vụ 

án. 

Phát biểu tại   iê   ò , đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ  ó qu   điểm:  

+ Về việc tuân thủ pháp luật: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và  á  đươ g sự 

trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay đã   ực hiệ  đú g   eo 

quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, không ai có vi phạm gì. 

+  ề  iệ  giải quyế   ụ á : Că   ứ k oả  2 Điều 122, Điều 127, Điều 134, 

Điều 137, Điều 410, Điều 465, Điều 467, k oả  1  à k oả  3 Điều 470, Điều 688, 

k oả  1  à k oả  2 Điều 689  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự 2005; điểm   k oả  1 Điều 688 

 ủ  Bộ luậ  Dâ  sự 2015; k oả  2 Điều 46, điểm b k oả  1 Điều 129, k oả  1 

Điều 106  ủ  Luậ  đ   đ i 2003; điểm b k oả  1 Điều 119, k oả  4 Điều 146  ủ  

Ng ị đị   số: 181 2004 NĐ-CP  gày 29 10 2004  ủ  C í     ủ  ướ g dẫ    i 

 à   Luậ  đ   đ i 2003; k oả  2  à k oả  3 Điều 26,   k oả  1 Điều 35, điểm a 

k oả  1 Điều 39, Điều 101, k oả  1 Điều 104, k oả  1 Điều 227, k oả  1 Điều 

228, Điều 271, k oả  1 Điều 273  ủ  Bộ luậ  Tố  ụ g dâ  sự 2015, đề  g ị Hội 

đồ g xé  xử:  
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- Không ch p nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lê Thị Th trong việc buộc ông 

Lê Trung V tiếp tục thực hiện Hợ  đồng tặng cho quyền sử dụ g đ t, tuyên bố 

Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014 giữa chị Lê Thị Th và ông Lê Trung V là vô 

hiệu.  

- Ch p nhận yêu cầu phản tố của ông Lê Trung V, buộc chị Lê Thị Th có 

trách nhiệm giao trả cho ông Lê Trung V 01 (Một) bản chính Gi y chứng nhận 

quyền sử dụ g đ t số: AD 735276 do UBND thành phố Việt Trì c p ngày 

30/12/2005 do chị Th đ  g lưu giữ. Ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X (tức 

Cao Thị C) có quyề  đề nghị  ơ qu    ó   ẩm quyền xin c p lại Gi y chứng nhận 

quyền sử dụ g đ t trong t ường hợp chị Lê Thị Th không thực hiệ   g ĩ   ụ trả lại 

bản chính Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t nêu trên. 

-  ề á    í + chi phí  ố  ụ g: Đề  g ị Hội đồ g xé  xử  ă   ứ khoản 1 Điều 

147, khoả  1 Điều 157, khoả  2 Điều 158 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và 

khoản 1, 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

b     ường vụ Quốc Hội buộc c ị Lê T ị T    ải   ịu  oà  bộ án phí và chi phí 

xem xét,   ẩm đị     eo quy đị  . 

Că   ứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ  ụ á  đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; 

T ê   ơ sở xem xé  đầy đủ,  oà  diệ   á   ài liệu,   ứ g  ứ, ý kiế   ủ   á  

đươ g sự, ý kiế   ủ  kiểm sát viên  à qu   điểm  ủ   gười bảo  ệ quyề   à lợi í   

  o bị đơ , 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1].  ề qu    ệ   á  luậ            : C ị Lê T ị T  k ởi kiệ  yêu  ầu ông Lê 

Trung V   ải  iế   ụ  làm  á    ủ  ụ  để   ị T  đượ   oà  quyề  quả  lý, sử dụ g 

 à đị   đoạ    ử  đ   số 165-14,  ờ bả  đồ số 44, diệ   í   152 m
2
 ở k u 3,   ườ g 

V,   à     ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ   eo đú g Gi y   o   ượ g đ    gày 

09/02/2014. Ông Lê Trung V   ả   ố đề  g ị  uyê  Gi y   o   ượ g đ    gày 

09 02 2014 giữ  ô g  à   ị Lê T ị T   ô  iệu đồ g   ời buộ    ị Lê T ị T    ả lại 

  o ô g Gi y   ứ g   ậ  quyề  sử dụ g đ   đối  ới   ử  đ   số 165-14,  ờ bả  đồ 

số 44, diệ   í   152 m
2
 ở k u 3,   ườ g  ,   à     ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ. Theo 

quy đị    ại k oản 2  à k oả  3 Điều 26  ủ  Bộ luật Tố  ụ g dâ  sự 2015 đây là  ụ 

á  “T           ề gi o dị   dâ  sự,  ợ  đồ g dâ  sự  à  á  quyề  k á  đối  ới  ài 

sả ”.  

[2].  ề   ẩm quyề  giải quyế : Xét   ị Lê T ị T  và ông Lê Trung V đều  ó 

 ộ k ẩu   ườ g   ú  ại khu 3,   ườ g  ,   à     ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ nên că  

 ứ điểm   k oả  1 Điều 35, điểm a k oả  1 Điều 39  ủ  Bộ luậ   ố  ụ g dâ  sự 

2015  ụ á    uộ    ẩm quyề  giải quyế   ủ  Tò  á    â  dâ    à     ố  iệ  T ì, 

 ỉ   P ú T ọ.  
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[3].  ề   ì    ự  ố  ụ g: Ng y s u k i   ụ lý  ụ á , T ẩm   á  đã  iế   à   

l y lời k  i đươ g sự,  ò  giải,   ẩm đị  ,  ô g k  i   ứ g  ứ theo đú g quy đị   

 ủ  Bộ luậ   ố  ụ g dâ  sự 2015.  

Người  ó quyề  lợi  g ĩ   ụ liê  qu  , bà C o T ị T     X ( ứ  C o T ị C) 

 ó đơ  xi  xé  xử  ắ g mặ ,  ă   ứ k oả  1 Điều 227  à k oả  1 Điều 228  ủ  Bộ 

luậ   ố  ụ g dâ  sự Tò  á  xé  xử  ắ g mặ   gười  ó quyề  lợi,  g ĩ   ụ liê  qu  . 

[4].  ề á  dụ g   á  luậ : Gi y   o   ượ g đ   giữ  ô g Lê Trung V  à   ị 

Lê T ị T  đượ    ự   iệ   ào  gày 09/02/2014,   eo quy đị    ại điểm   k oả  1 

Điều 688 Bộ luậ  Dâ  sự  ăm 2015   ì gi o dị   dâ  sự đượ    ự   iệ  xo g   ướ  

 gày bộ luậ   ày  ó  iệu lự  mà  ó              ì á  dụ g Bộ luậ  Dâ  sự số 

33 2005 QH 11  à  á   ă  bả  quy   ạm   á  luậ  quy đị     i  iế  Bộ luậ  Dâ  

sự số 33 2005 QH 11 để giải quyế   ê   ầ  á  dụ g Bộ luậ  Dâ  sự 2005  à Luậ  

đ   đ i 2003 để giải quyế  là   ù  ợ . 

[5]. Xét yêu  ầu k ởi kiệ   ủ    ị T    ậ     y: 

[5.1]. Ngày 09/02/2014, ông Lê Trung V đã  iế  Gi y   o   ượ g đ     o 

  ị Lê T ị T   ới  ội du g: "Tôi có   ử  đ   số 165-14,  ờ bả  đồ số 44  ại khu 3, 

xã Vân Phú -  iệ  T ì - Phú T ọ. T ử  đ     ê   ó diệ   í   là 152 m
2
   uộ  diệ  

đ   ở lâu dài. Hiệ    y do  uổi già sứ  yếu   ỉ  ò    ô g mo g  ào sự   ăm só  

 ủ   o  gái  ôi là: Lê T ị T  si    gày 29 8 1982 số CM 131624620   ườ g   ú  ại 

khu 3 Vân Phú -  iệ  T ì Phú T ọ  ê   ôi   ượ g lại  oà  bộ QSDĐ  ủ    ử  đ   

trên cho con gái tôi là: Lê T ị T    ư đã  ói ở   ê . Co  gái  ôi đượ  quyề  quả  

lý, sử dụ g  à  ó quyề    uyể  QDSĐ   ê    o  gười k á  kể  ừ k i  ôi đặ  bú  ký 

 ào  ờ gi y  ày.". Tại  á  lời k  i  ủ  mì    à  ại   iê   ò   ôm   y, ô g Lê 

Trung V đều   ừ    ậ : Gi y   o   ượ g đ   do ô g   ự   iế   iế ,  ó   ữ ký  ủ  

ông,   ị T   à  gười làm   ứ g là     Nguyễ   ă  Tù g. C ị T    o  ằ g k i 

 iế  gi y   o   ượ g đ     ị đã gi o   o ông V 60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu 

đồ g)   ư g ông V k ô g   ừ    ậ , bả    â    ị T   ũ g xá  đị   k ô g đư     

đượ   ă   ứ  ào   ứ g mi     o  iệ   ày do đó  ầ  xá  đị   đây là  ợ  đồ g  ặ g 

  o b   độ g sả    eo quy đị    ại  á  Điều 465, 467  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự 2005. Xét 

Gi y   o   ượ g đ   ngày 09/02/2014 giữ  ông V và   ị T  k ô g đượ  lậ    à   

 ă  bả   ó  ô g   ứ g,   ứ g   ự   à   ư  đă g ký quyề  sở  ữu   eo quy đị   

 ại Điều 467, Điều 688, k oả  1  à k oả  2 Điều 689  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự 2005; 

k oả  2 Điều 46, điểm b k oả  1 Điều 129  ủ  Luậ  đ   đ i 2003; điểm b k oả  1 

Điều 119, k oả  4 Điều 146  ủ  Ng ị đị   số: 181 2004 NĐ-CP ngày 29/10/2004 

 ủ  C í     ủ  ướ g dẫ    i  à   Luậ  đ   đ i 2003  ê   ă   ứ k oả  2 Điều 122, 

Điều 127, Điều 134, Điều 410  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự 2005   ì Gi y   o   ượ g đ   

 gày 09 02 2014 bị  ô  iệu do k ô g  uâ    ủ quy đị    ề  ì     ứ   ủ   ợ  

đồ g. 
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[5.2]. Xét   ử  đ   số 165-14,  ờ bả  đồ số 44, diệ   í   152 m
2
 ở k u 3, 

  ườ g  ,   à     ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ đã đượ  UBND   à     ố  iệ  T ì 

    Gi y   ứ g   ậ  quyề  sử dụ g đ   vào ngày 30/12/2005 đứ g  ê  ô g Lê 

Trung V và bà C o T ị T     X nên ông Lê Trung V  ó quyề   ặ g   o quyề  sử 

dụ g đ    ủ  mì     eo quy đị    ại k oả  1 Điều 106 Luậ  đ   đ i 2003 là   ù 

 ợ . Xong, tại Gi y   o   ượ g đ    gày 09 02 2014 g i: "Hiệ    y do  uổi già 

sứ  yếu   ỉ  ò    ô g mo g  ào sự   ăm só   ủ   o  gái  ôi là: Lê T ị T  sinh 

 gày 29 8 1982 số CM 131624620   ườ g   ú  ại khu 3 Vân Phú -  iệ  T ì Phú 

T ọ  ê   ôi   ượ g lại  oà  bộ QSDĐ  ủ    ử  đ     ê    o  o  gái  ôi"   ư  ậy 

 iệ  ông V cho   ị T  đ   là để   ị T    ăm só  ông V k i  uổi già, sứ  yếu  ê  

  eo k oả  1 Điều 470  ủ  Bộ luậ  dâ  sự 2005 đây là  ợ  đồ g  ặ g   o  ài sả  

 ó điều kiệ . Đồ g   ời  ại Đơ  đề  g ị  gày 14 12 2020  ủ  ô g Lê Trung V có 

xá    ậ   ủ  Cô g      ườ g   và Biên bả  xá  mi    gày 12 7 2021  ủ  Tò  á  

  â  dâ    à     ố  iệ  T ì  ại Cô g      ườ g     ể  iệ : Ngày 09 6 2016  ợ 

  ồ g   ị T  đã đá   đậ   à đuổi ông V    k ỏi   à. Quá   ì   giải quyế   ụ á  

  ị T  và ông V đều xá  đị  : Hiệ  ông V k ô g ở  ù g   ị T , ông V đ  g   uê 

  à si   số g, bả    â    ị T   ũ g không biế    í   xá  ông V đ  g số g ở đâu. 

Tại   iê   ò   ôm   y,   ị T    ừ    ậ   ó sự  iệ       ạm xảy    giữ   ợ   ồ g 

  ị  à ông V đồ g   ời ông V đã k ô g số g  ù g  ợ   ồ g   ị  ừ  gày 

09 6 2016,  uy   iê    ị   o  ằ g k ô g  ó  iệ   ợ   ồ g   ị đá   đuổi ông V ra 

k ỏi   à   ư g lại k ô g đư     đượ   ă   ứ  ào   ứ g mi     o  iệ   ày. C ị 

Th   o  ằ g s u k i ông V đi k ỏi   à   ị  ẫ    ườ g xuyê   ỏi   ăm,   ăm só  

ông   i   là k ô g  ó  ă   ứ bởi lẽ, chính   ị T   ũ g   ừ    ậ  k ô g  i biế  

 iệ    ị   ăm  om,   ăm só  ông V  à bả    â    ị  ũ g   ừ    ậ  ông V thuê 

  à ở đâu   ị  ũ g k ô g biế   õ, trong khi bả    â  ông V lại xá  đị    ừ k i ô g 

đi k ỏi   à đế    y   ị T  k ô g  ề qu    âm,   ăm só  gì đế  ô g. N ư  ậy, có 

đủ  ă   ứ để k ẳ g đị     ị T  đã k ô g   ự   iệ  điều kiệ    ăm só  ông V khi 

 uổi già, sứ  yếu  ê  theo k oả  3 Điều 470  ủ  Bộ luậ  dâ  sự 2005 ông V có 

quyề  đòi lại  ài sả  đã  ặ g   o   ị T . Quá   ì   giải quyế   ụ á , bà C o T ị 

Thanh X (là đồ g sở  ữu quyề  sử dụ g đ    ới ông V)  ó qu   điểm: Bà k ô g 

biế   iệ   ặ g   o giữ  ông V và   ị T  đồ g   ời bà  ũ g k ô g đồ g ý  ới  iệ  

 ặ g   o  ày.  ì lẽ đó,  iệ    ị T  yêu  ầu ông Lê Trung V   ải   ự   iệ    eo 

đú g Gi y   o   ượ g đ    gày 09 02 2014,  iế   ụ  làm  á    ủ  ụ  để   ị đượ  

 oà  quyề  quả  lý, sử dụ g  à đị   đoạ    ử  đ   là không có  ơ sở để Hội đồ g 

xé  xử xem xét và        ậ . 

[5.3]. Hậu quả hợ  đồ g  ô hiệu: Điều 137 Bộ luậ  dâ  sự  ăm 2005 quy 

đị h hậu quả  háp lý của giao dịch dâ  sự  ô hiệu:  

"1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. 
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2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, 

hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì 

phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được 

bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường." 

Xé     y,   ị Lê T ị T u H và anh Hà Đứ  H1  ó  á   ài sả    ê  đ   gồm 

 ây  ối  à đoạ  đườ g đổ bê  ô g   ư g   ị Hươ g  à     Hải đều k ô g  ó yêu 

 ầu gì đối  ới  á   ài sả   ày  ê  Hội đồ g xé  xử k ô g xem xé  đế . 

Bả    â    ị T  xá  đị     ị  ó  ô g sứ   ô   ạo   ử  đ     ư g   ị không 

yêu  ầu ông V   ải  ó   á     iệm gì,  ại   iê   ò   ôm   y, Hội đồ g xé  xử đã 

giải   í    õ   o   ị T   ậu quả  ủ  Hợ  đồ g  ô  iệu   ư g   ị  ẫ  giữ  guyê  

qu   điểm  ày  à k ô g yêu  ầu Tò  á  giải quyế   ê  Hội đồ g xé  xử k ô g 

xem xé  đế . 

[5.4]. Đối  ới k oả   iề  60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu đồ g)   ị T  cho 

 ằ g đã đư    o ông V đi   ả  ợ để   uộ  GCNQSD đ    ề  ồi ông V mới  ặ g   o 

  ị T ,   ị T  yêu  ầu ông V   ải  oà    ả   ư g   ị T  lại k ô g đư     đượ  

 ă   ứ  ào   ứ g mi    ề  iệ  ông V đã   ậ  số  iề  này  ừ   ị T . Bả    â    ị 

Th xá  đị   k i đư   iề    ỉ  ó   ị T   ới ông V, k ô g  i biế , ông V k ô g   ừ  

  ậ   iệ   ày, do đó k ô g  ó   ơ sở để Hội đồ g xé  xử xem xé  buộ  ô g Lê 

Trung V   ải   ả số  iề  60.000.000 đồ g (Sáu mươi   iệu đồ g)   o   ị Lê T ị T  

 ê  yêu  ầu  ày  ủ    ị T  k ô g đượ         ận. 

[6]. Xé  yêu  ầu   ả   ố  ủ  ông V   ậ     y: 

N ư đã   â   í    ủa mục [5.1], [5.2] việc chị Th vi phạm điều kiện hợp 

đồng tặng cho và hình thức hợ  đồ g k ô g đú g quy định nên yêu cầu xá  định 

Gi y   o   ượ g đ t ngày 09/02/2014 giữa ông Lê Trung V và chị Lê Thị Th là vô 

hiệu của ông Lê Trung V  ó  ă   ứ để ch p nhận. 

C ị T    ừ    ậ  đ  g giữ 01 (Mộ ) bả    í   GCNQSD đ   số: AD 

735276 do UBND   à     ố  iệ  T ì      gày 30 12 2005 đứ g  ê  ô g Lê Trung 

V và bà C o T ị T     X nên yêu  ầu   ị T    ải  oà    ả GCNQSD đ    ủ  ô g 

Lê Trung V là  ó  ă   ứ để        ậ . 

[7].  ề giá   ị   ử  đ             : Do các đươ g sự đều k ô g yêu  ầu đị   

giá  à  ự   ỏ    uậ   ề giá  ài sả             là: 400.000.000 đồ g (Bố    ăm   iệu 

đồ g) nên că   ứ k oả  1 Điều 104  ủ  Bộ luậ  Tố  ụ g dâ  sự Hội đồ g xé  xử 

xé     y sự   ỏ    uậ   ủ   á  đươ g sự là   ù  ợ ,  ầ  đượ         ậ . 

[8].  ề chi phí  ố  ụ g: Tổ g   i   í xem xé ,   ẩm đị  , đo đạ  là 5.500.000 

đồ g (Năm   iệu  ăm   ăm  g ì  đồ g). C ị Lê T ị T  không đượ         ậ  yêu 

 ầu k ởi kiệ   ê    ải   ịu  oà  bộ   ầ  chi phí xem xé ,   ẩm đị  . C ị T  đượ  

 oà    ả 9.500.000 đồ g (C í    iệu  ăm   ăm  g ì  đồ g)   eo quy đị  . 

Ông Lê Trung V k ô g   ải   ịu   i   í xem xé ,   ẩm đị    à đo đạ . 
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[9].  ề án phí: Yêu  ầu k ởi kiệ   ủ    ị T  k ô g đượ         ậ , yêu  ầu 

  ả   ố  ủ  ông V đượ         ậ  nên   ị T    ải   ịu  oà  bộ á    í dâ  sự sơ 

  ẩm.  

[10]. Qu   điểm đề  g ị  ủ  đại diệ   iệ  kiểm sá   ại   iê   òa là  ó  ă  

 ứ  à   ù  ợ ,  ầ  đượ         ậ . 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că   ứ k oả  2 Điều 122, Điều 127, Điều 134, Điều 137, Điều 410, Điều 

465, Điều 467, k oả  1  à k oả  3 Điều 470, Điều 688, k oả  1  à k oả  2 Điều 

689  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự 2005; khoả  2 Điều 46, điểm b k oả  1 Điều 129, k oả  1 

Điều 106  ủ  Luậ  đ   đ i 2003; điểm b k oả  1 Điều 119, k oả  4 Điều 146  ủ  

Ng ị đị   số: 181 2004 NĐ-CP  gày 29 10 2004  ủ  C í     ủ  ướ g dẫ    i 

 à   Luậ  đ   đ i 2003; điểm   k oả  1 Điều 688  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự 2015; 

Áp dụng k oả  2 và khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoả  1 Điều 39, Điều 101, khoả  1 Điều 104, khoả  1 Điều 227, khoả  1 Điều 

228, Điều 271, khoả  1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, xử: 

[1]. Không ch p nhận yêu cầu khởi kiện của  guyê  đơ    ị Lê T ị T   ề 

 iệ  buộ  ô g Lê Trung V phải tiếp tục làm các thủ tụ  để chị Lê Thị Th được toàn 

quyền quản lý, sử dụ g  à đị   đoạt thử  đ t số 165-14, tờ bả  đồ số 44, diện tích 

152 m
2
 ở khu 3,   ường V, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo Gi y cho 

  ượ g đ t ngày 09/02/2014. Tuyên bố Gi y   o   ượ g đ t ngày  09/02/2014 

giữa ông Lê Trung V và chị Lê Thị Th vô hiệu. 

Không ch p nhận yêu cầu buộc ông Lê Trung V phải trả số tiền 60.000.000 

đồ g (Sáu mươi   iệu đồng) của chị Lê Thị Th. 

[2]. Ch p nhận yêu cầu phản tố của ông Lê Trung V, buộc chị Lê Thị Th 

phải trả cho ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X (tức Cao Thị C) bản chính 

Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t số: AD 735276 do UBND thành phố Việt Trì 

c p ngày 30/12/2005 đứng tên ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X (tức Cao 

Thị C). 

T ường hợp ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X (tức Cao Thị  

Cường) có đơ  yêu  ầu thi hành án mà chị Lê Thị Th không thực hiệ   g ĩ   ụ trả 

lại bản chính Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t số: AD 735276 do UBND thành 

phố Việt Trì c    gày 30 12 2005 đứng tên ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh 

X (tức Cao Thị C) cho ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X (tức Cao Thị C) thì 

ông Lê Trung V và bà Cao Thị Thanh X (tức Cao Thị C) được quyền liên hệ với 

 ơ qu   N à  ước có thẩm quyền xin c p lại Gi y chứng nhận quyền sử dụ g đ t 

thay thế cho Gi y chứng nhận nêu trên. 

[3]. Về chi phí tố tụng: Áp dụng khoả  1 Điều 157, khoản 2 Điều 158 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, 
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Buộ    ị Lê T ị T  phải chịu 5.500.000 đồ g (Năm   iệu  ăm   ăm  g ì  

đồng) chi phí xem xét, thẩm định. Xác nhận chị Lê Thị Th đã  ộp chi phí xem xét 

thẩm định theo Biên bản thu tạm ứng chi phí tố tụng và Biên bản trả tạm ứng chi 

phí tố tụng của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì.  

[4]. Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 

và khoản 1, 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy b     ường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Chị Lê Thị Th phải chịu 300.000 đồng (B    ăm  g ì  đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm  à 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) án phí dân sự theo giá ngạch. Xác nhận chị 

Th đã  ộ  300.000 đồng theo Biên lai tạm ứng án phí lệ phí Tòa án số 

AA/2019/0001478 ngày 11/12/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, 

chị Th còn phải chịu 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) án phí dân sự theo giá ngạch 

[5]. Nguyê  đơ , bị đơ  có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi  g ĩ   ụ liên quan vắng mặ  được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ  được bản án hoặc từ ngày 

bả  á  được niêm yết. 

[6]. T ường hợp bản án, quyế  đị   đượ    i  à     eo qui định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự   ì  gười đượ    i  à   á ,  gười phải thi hành án có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế   i  à   á    eo qui định tại Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu   i  à   á  được thực hiệ    eo qui định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Việt Trì; 

- Cục THSDA tỉnh Phú Thọ; 

- Chi cục THADS thành phố Việt Trì; 

- Cá  đươ g sự; 

- Lưu: Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

Đã ký 

 
 

 

Nguyễn Thị Hoa 
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